
UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
SỞ TƯ PHÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÓ NỘI DUNG
 LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC THEO DÕI TRỌNG TÂM, LIÊN NGÀNH NĂM 2025 (*)

(Kèm Công văn số       /STP-QLTDPL ngày      /7/2025 của Sở Tư pháp)

STT Hình thức -Cơ quan ban hành Nội dung giao quy định chi tiết Ghi chú

I. TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ CÁC ĐIỀU KIỆN AN TOÀN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY
VĂN BẢN CỦA CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG

1 Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 (sửa đổi, bổ sung năm 2013)
2 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết

một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi,
bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy

Điều 5. Điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa
cháy đối với cơ sở
Điều 6. Điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa
cháy đối với khu dân cư
Điều 7. Điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa
cháy đối với hộ gia đình
Điều 8. Điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa
cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới

3 Thông tư số 149/2020/TT-BCA ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ
Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và
chữa cháy và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa
cháy và Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

4 Nghị định số 67/2023/NĐ-CP ngày 06/9/2023 của Chính phủ quy định về bảo
hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy nổ bắt buộc,
bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng
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5 Nghị định số 50/2024/NĐ-CP ngày 10/5/2024 của Chính phủ  sửa đổi, bổ sung
một số điều của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy
và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa
cháy và Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ
quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy.

Điều 1, Điều 3, Điều 4, khoản 1 Điều 5. Điều 6,
Điều 7

6 Thông tư số 57/2015/TT-BCA ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an
hướng dẫn về trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện
giao thông cơ giới đường bộ.

7 Thông tư số 148/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an sửa
đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2015/TT-BCA ngày 26 tháng 10
năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn về trang bị phương tiện phòng
cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

8 Thông tư số 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị
định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

9 Thông tư số 150/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy
định về trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực
lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng
cháy và chữa cháy chuyên ngành.

10 Thông tư số 17/2021/TT-BCA ngày 05/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy
định về quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu
nạn, cứu hộ.

11 Thông tư số 106/2022/TT-BCA ngày 17/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an quy
định quy trình thực hiện nhiệm vụ công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu
hộ trong Công an nhân dân.

12 Thông tư số 06/2022/TT-BXD ngày 30/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về
quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình.

13 Thông tư số 09/2023/TT-BXD ngày 16/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Sửa
đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy
cho nhà và công trình.
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14 Thông tư số 55/2024/TT-BCA ngày 31/10/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an sửa
đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 141/2020/TT-BCA ngày 23 tháng 12
năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định công tác kiểm tra về phòng cháy,
chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Công an nhân dân; Thông tư số
150/2020/TT-BCA ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy
định về trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực
lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng
cháy và chữa cháy chuyên ngành; Thông tư số 82/2021/TT-BCA ngày 06 tháng 8
năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, tập huấn,
kiểm tra nghiệp vụ thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy
của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Thông tư số
06/2022/TT-BCA ngày 17 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công an quy
định quy trình thực hiện nhiệm vụ công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu
hộ trong Công an nhân dân.

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA TỈNH LÂM ĐỒNG
1 Nghị quyết số 214/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của Hội đồng nhân dân

tỉnh Lâm Đồng quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng
cháy và chữa cháy được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa
cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực

2 Nghị quyết số 108/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh
Lâm Đồng sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 214/2020/NQ-HĐND
ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về xử lý các cơ
sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Lâm
Đồng được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy số
27/2001/QH10 có hiệu lực

3 Nghị quyết số 268/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân
tỉnh Lâm Đồng quy định về số lượng phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu
nạn, cứu hộ trang bị cho lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

4 Quyết định số 45/2021/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân
dân tỉnh Lâm Đồng về quy định an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với nhà ở
kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

5 Quyết định số 09/2022/QĐ-UBND ngày 21/02/2022 của UBND tỉnh Đắk Nông
(trước sắp xếp) Ban hành Quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với
nhà ở hộ gia đình và nha ̀để ơ ̉kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đắk
Nông
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6 Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND ngày 15/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh
Đắk Nông (trước sắp xếp) Quy định định mức trang bị phương tiện phòng cháy,
chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trang bị cho lực lượng dân phòng; cơ chế hỗ trợ cho
lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của Công an tỉnh
Đắk Nông

7 Quyết định số 14/2021/QĐ-UBND ngày 15/9/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông
(trước sắp xếp) Ban hành Quy định một số nội dung phòng cháy, chữa cháy rừng
trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

8 Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh
Bình Thuận (trước sắp xếp) quy định mức hỗ trợ thường xuyên cho chức danh
đội trưởng, đội phó đội dân phòng và định mức trang thiết bị phòng cháy, chữa
cháy và cứu nạn cứu hộ cho đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

9 Chỉ thị số 02/2009/CT- UBND ngày 25/12/2009 của UBND tỉnh Bình Thuận
(trước sắp xếp) về việc thực hiện cấp nước phòng cháy, chữa cháy tại đô thị và
khu công nghiệp

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN, NGƯỜI LAO ĐỘNG, NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG, DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC
XÃ, HỘ KINH DOANH TRONG BỐI CẢNH HẬU COVID-19

VĂN BẢN CỦA CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG
1 Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 của Chính phủ hỗ trợ doanh nghiệp,

hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19
2 Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ

người dân gặp khó khăn do đại dịch Vovid-19
3 Quyết định số 15/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ  về việc

thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

4 Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ
trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-
19

5 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy
định việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch
COVID-19;

6  Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 04/3/2020 về nhiệm vụ,
giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã
hội ứng phó với dịch Covid-19

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA TỈNH LÂM ĐỒNG
Không có
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III. TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ GIAO RỪNG VÀ CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG RỪNG
VĂN BẢN CỦA CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG

1  Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14  ngày 15/11/2017 Giao rừng: Điều 14,15,16, 23
Chuyển mục đích sử dụng rừng: Điều 14,15,19,
20, 23

2 Nghị định số 156/NĐ-CP ngày 16/11/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều
của Luật Lâm nghiệp

Giao rừng: Điều 36, 37
Chuyển mục đích sử dụng rừng: Điều 40, 41, 42

3 Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung
một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp

Chuyển mục đích sử dụng rừng: khoản 1 Điều 1
Sửa đổi Điều 41

4 Nghị định số 35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi
phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp

5 Thông tư số 25/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư quy định về trồng rừng thay
thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA TỈNH LÂM ĐỒNG
1 Quyết định số 22/2010/QĐ-UBND ngày 05/7/2010 của UBND tỉnh Lâm Đồng về

Quy chế giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn, buôn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

2 Quyết định số 31/2024/QĐ-UBND ngày 03/10/2024 của UBND tỉnh Lâm Đồng
về đơn giá trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích
khác trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

3 Quyết định 13/2025/QĐ-UBND ngày 13/3/2025 của UBND tỉnh Lâm Đồng quy
định tiêu chí, điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng
hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất nhỏ hơn 02 ha sang mục đích khác trên
địa bàn tỉnh Lâm Đồng

4 Nghị quyết số 02/2025/NQ-HĐND ngày 20/01/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh
Đắk Nông (trước sắp xếp) Quy định mức đầu tư, hỗ trợ đầu tư cụ thể thực hiện
một số chính sách về lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

5 Quyết định số 14/2025/QĐ-UBND ngày 28/5/2025 của UBND tỉnh Đắk Nông
(trước sắp xếp) Bãi bỏ Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 09 tháng 7 năm
2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành Quy định khung giá các loại
rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
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6 Quyết định số 17/2024/QĐ-UBND ngày 26/8/2024 của UBND tỉnh Đắk Nông
(trước sắp xếp) Bãi bỏ Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND ngày 10 tháng 4 năm
2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành Quy chế về trách nhiệm và
xử lý trách nhiệm chủ rừng, các cơ quan Nhà nước, tổ chức và cá nhân có trách
nhiệm quản lý rừng, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

7 Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND ngày 28/10/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh
Đắk Nông (trước sắp xếp) Bãi bỏ Nghị quyết số 15/2013/NQ-HĐND ngày 19
tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua giá rừng bình quân của
từng loại rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

8 Nghị quyết số 14/2021/QĐ-UBND ngày 15/9/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh
Đắk Nông (trước sắp xếp) Ban hành Quy định một số nội dung phòng cháy, chữa
cháy rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

9 Quyết định số 47 /2014/QĐ-UBND ngày 24/10/2014 của UBND tỉnh Bình Thuận
(trước sắp xếp) ban hành Quy định về phân cấp, phân công trách nhiệm quản lý
bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

10 Quyết định số 49/2024/QĐ-UBND ngày 28/10/2024 của UBND tỉnh Bình Thuận
(trước sắp xếp) quy định tiêu chí, điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất trồng
lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất có quy mô nhỏ hơn
02 ha sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

IV. TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ THU HỒI ĐẤT; BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BIỂN, HẢI
ĐẢO; LẬP, QUẢN LÝ HÀNH LANG BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC

VĂN BẢN CỦA CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG

1 Luật Đất đai năm 2024

2 Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15 ngày 27/11/2023

3 Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày 29/7/2024 của Chính phủ quy định về điều
tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở
hữu tài sản gắn liền với đất và Hệ thống thông tin đất đai.

4 Nghị định số 123/2024/NĐ-CP ngày 04/10/2024 của Chính phủ quy định về xử
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

5 Nghị định số 103/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định về tiền
sử dụng đất, tiền thuê đất
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6 Nghị định số 53/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi
hành một số điều của Luật Tài nguyên nước

7 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của Chính phủ quy định về bồi
thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

8 Nghị định số 71/2024/NĐ-CP ngày 27/6/2024 của Chính phủ quy định về giá đất

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA TỈNH LÂM ĐỒNG
1 Quyết định 15/2025/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số

42/2024/QĐ-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2024 của Uỷ ban nhân dân tỉnh quy
định đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa
bàn tỉnh Lâm Đồng

2 Quyết định 40/2024/QĐ-UBND Đơn giá bồi thường thiệt hại thực tế về nhà, nhà
ở và công trình xây dựng để làm căn cứ tính bồi thường khi thu hồi đất trên địa
bàn tỉnh Lâm Đồng

3 Quyết định số 53/2024/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 Quy định Giấy tờ khác về
quyền sử dụng đất có trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 trên địa bàn tỉnh Lâm
Đồng

4 Quyết định số 41/2024/QĐ-UBND ngày 06/11/2024 Quy định về bồi thường, hỗ
trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

5 Quyết định số 42/2024/QĐ-UBND ngày 07/11/2024 Quy định đơn giá bồi
thường thiệt hại về cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lâm
Đồng

6 Quyết định số 23/2025/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 của UBND tỉnh Đắk Nông
(trước sắp xếp) định Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính,
đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ
liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

7 Quyết định số 24/2024/QĐ-UBND ngày 14/10/2024 của UBND tỉnh Đắk Nông
(trước sắp xếp) Quy định việc phối hợp trong việc cung cấp thông tin về nhà ở
giữa cơ quan có thẩm quyền làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận và cơ quan quản lý
nhà ở trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

8 Quyết định số 32/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024 của UBND tỉnh Đắk Nông
(trước sắp xếp) Quy định đơn giá bồi thường thiệt hại thực tế về nhà, nhà ở, công
trình xây dựng để làm căn cứ tính bồi thường khi thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk
Nông
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9 Quyết định số 25/2024/QĐ-UBND ngày 14/10/2024 của UBND tỉnh Đắk Nông
(trước sắp xếp) Ban hành Quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái
định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

10 Quyết định số 14/2022/QĐ-UBND ngày 26/5/2022 của UBND tỉnh Đắk Nông
(trước sắp xếp) Quy định cụ thể việc thu hồi đất đối với trường hợp không đưa
đất vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất trong khu công nghiệp, cụm công
nghiệp, làng nghề trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

11 Quyết định số 40/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông
(trước sắp xếp) Ban hành Quy định về cơ chế chính sách tạo quỹ đất sạch, quản
lý và khai thác quỹ đất công để thu hút đầu tư phát triển kinh tế xã hội trên địa
bàn tỉnh

12 Quyết định số 813/2016/QĐ-UBND ngày 26/5/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông
(trước sắp xếp) về việc bãi bỏ Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND, ngày
30/8/2013 của UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quy định hướng dẫn thực hiện
chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người lao động bị thu
hồi đất nông nghiệp

13 Quyết định số 40/2015/QĐ-UBND ngày 16/12/2015 của UBND tỉnh Đắk Nông
(trước sắp xếp) về việc Quy định mức trích và tỷ lệ phân chia kinh phí tổ chức
thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn
tỉnh Đắk Nông

14 Quyết định số 19/2025/QĐ-UBND ngày 10/6/2025 của UBND tỉnh Đắk Nông
(trước sắp xếp) Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ
chức của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Nông

15 Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh
Bình Thuận (trước sắp xếp) quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử
dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn
tỉnh Bình Thuận.

16 Nghị quyết số 20/2022/NQ-HĐND ngày 18/11/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh
Bình Thuận (trước sắp xếp) quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử
dụng phí khai thác, sử dụng nguồn nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

17 Quyết định số 47/2013/QĐ-UBND ngày 16/10/2013 UBND tỉnh Bình Thuận
(trước sắp xếp) ban hành Quy chế bảo vệ môi trường nước lưu vực sông La Ngà
trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
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18 Quyết định số 73/2015/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 UBND tỉnh Bình Thuận
(trước sắp xếp) ban hành Quy định cơ quan tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành
chính về đất đai; cơ chế phối hợp và thời gian thực hiện thủ tục đăng ký đất đai,
tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu
nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo cơ chế một cửa trên địa bàn tỉnh Bình
Thuận.

19 Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 UBND tỉnh Bình Thuận
(trước sắp xếp) ban hành Quy định về phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý
nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

20 Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND ngày 21/11/2017 ban hành Quy định về phân
vùng các nguồn tiếp nhận nước thải trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

21 Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 09/02/2018 UBND tỉnh Bình Thuận
(trước sắp xếp) sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định cơ quan tiếp nhận,
giải quyết thủ tục hành chính về đất đai; cơ chế phối hợp và thời gian thực hiện
thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo cơ chế một cửa
trên địa bàn tỉnh Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 73/2015/QĐ-
UBND ngày 25/12/2015 của UBND tỉnh Bình Thuận.

22 Quyết định số 40/2018/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 UBND tỉnh Bình Thuận
(trước sắp xếp) ban hành Bộ đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất
đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình
Thuận

23 Quyết định số 40/2018/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 UBND tỉnh Bình Thuận
(trước sắp xếp) ban hành Bộ đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất
đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình
Thuận

24 Quyết định số 51/2018/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 UBND tỉnh Bình Thuận
(trước sắp xếp) sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân công, phân cấp
trách nhiệm quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo
Quyết định số 51/2016/QĐUBND ngày 28/11/2016 của UBND tỉnh.

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



25 Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND ngày 22/11/2019 UBND tỉnh Bình Thuận
(trước sắp xếp) sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND
ngày 09/02/2018 của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định
cơ quan tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính về đất đai; cơ chế phối hợp và
thời gian thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với
đất theo cơ
chế một cửa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định số
73/2015/QĐ-UBND ngày 25/12/2015
của UBND tỉnh.

26 Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 17/02/20121 UBND tỉnh Bình Thuận
(trước sắp xếp) bổ sung điều khoản chuyển tiếp của Quy định ban hành kèm theo
Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND ngày 21/11/2017 của UBND tỉnh ban hành
Quy định về phân vùng các nguồn tiếp nhận nước thải trên địa bàn tỉnh Bình
Thuận.

27 Quyết định số 31/2024/QĐ-UBND ngày 10/10/2024 UBND tỉnh Bình Thuận
(trước sắp xếp) quy định việc phối hợp cung cấp thông tin về nhà ở giữa cơ quan
nhà nước có thẩm quyền làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và cơ quan quản lý nhà ở trên
địa bàn tỉnh Bình Thuận.

28 Quyết định số 33/2024/QĐ-UBND ngày 11/10/2024 UBND tỉnh Bình Thuận
(trước sắp xếp) ban hành Quy định giấy tờ khác về quyền sử dụng đất; hạn mức
giao đất, hạn mức công nhận, hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất trên địa
bàn tỉnh Bình Thuận.

29 Quyết định số 35/2024/QĐ-UBND ngày 14/10/2024 UBND tỉnh Bình Thuận
(trước sắp xếp)  ban hành Quy định điều kiện, diện tích tối thiểu của việc tách
thửa đất, hợp thửa đất đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

30 Quyết định số 43/2024/QĐ-UBND ngày 22/10/2024 UBND tỉnh Bình Thuận
(trước sắp xếp) ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà
nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

31 Chỉ thị số 35/2001/CT-UBND ngày 11/12/2001 UBND tỉnh Bình Thuận (trước
sắp xếp) về việc quản lý và cấp phép xây dựng, cấp giấy chứng nhận quyền sử
dụng nhà ở và quyền sử dụng đất ở trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

V. TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG KHAI THÁC THỦY SẢN BẤT HỢP PHÁP, KHÔNG BÁO CÁO, KHÔNG THEO QUY ĐỊNH
(IUU)VĂN BẢN CỦA CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG

1 Luật Thủy sản 2017
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2 Nghị định 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một
số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản

3 Thông tư 21/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và
PTNT (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) quy định ghi, nộp báo cáo, nhật ký
khai thác thủy sản; công bố cảng cá chỉ định xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai
thác; danh sách tàu cá khai thác thủy sản bất hợp pháp; xác nhận nguyên liệu,
chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA TỈNH LÂM ĐỒNG
1 Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận

(trước sắp xếp) ngày 25/5/2022 quy định chế độ hỗ trợ chi phí mua, lắp đặt thiết
bị giám sát hành trình tàu cá trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

2 Quyết định số 02/2022/QĐ-UBND ngày 11/01/2022 của UBND tỉnh Bình Thuận
(trước sắp xếp) ban hành Quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ
đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển tại
tỉnh Bình Thuận.

(*) Danh mục này tiếp tục được cập nhật, bổ sung
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UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
SỞ TƯ PHÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 PHỤ LỤC II
DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VÀ VĂN BẢN KHÁC

Tình hình thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh hậu Covid 19 (Từ năm 2023 đến năm 2024)
(Kèm Văn bản số             /STP-TTr ngày           /6/2025 của Sở Tư pháp)

STT Hình thức -Cơ quan ban hành Nội dung giao quy định chi tiết Khó khăn, vướng mắc
trong quá trình triển khai Ghi chú

VĂN BẢN CỦA CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG

1 Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 của Chính phủ hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ
kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19

2 Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp
khó khăn do đại dịch Vovid-19

3 Quyết định số 15/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ  về việc thực hiện các biện
pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

4 Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao
động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

5 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc thực
hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19;

6  Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 04/3/2020 về nhiệm vụ, giải pháp cấp bách
tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
1 Văn bản số 8190/UBND-TH3 ngày 12/11/2021 của UBND tỉnh Lâm Đồng về Triển khai thực

hiện nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2020 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác
xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
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UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
SỞ TƯ PHÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 PHỤ LỤC III

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VÀ VĂN BẢN KHÁC
 Tình hình thi hành pháp luật về giao rừng và chuyển mục đích sử dụng rừng (Từ năm 2021 đến hết năm 2024)

(Kèm Văn bản số             /STP-TTr ngày           /6/2025 của Sở Tư pháp)

STT Hình thức -Cơ quan ban hành Nội dung giao quy định chi tiết Khó khăn, vướng mắc trong quá
trình triển khai Ghi chú

VĂN BẢN CỦA CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG

1  Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14  ngày 15/11/2017 Giao rừng: Điều 14,15,16, 23
Chuyển mục đích sử dụng rừng: Điều 14,15,19,
20, 23

2 Nghị định số 156/NĐ-CP ngày 16/11/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm
nghiệp

Giao rừng: Điều 36, 37
Chuyển mục đích sử dụng rừng: Điều 40, 41, 42

3 Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của
Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số
điều của Luật Lâm nghiệp

Chuyển mục đích sử dụng rừng: khoản 1 Điều 1
Sửa đổi Điều 41

4 Nghị định số 35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành
chính trong lĩnh vực lâm nghiệp

5 Thông tư số 25/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn ban hành Thông tư quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng
rừng sang mục đích khác.

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

1 Quyết định số 22/2010/QĐ-UBND ngày 05/7/2010 của UBND tỉnh Lâm Đồng về Quy chế giao
rừng cho cộng đồng dân cư thôn, buôn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

2 Quyết định số 31/2024/QĐ-UBND ngày 03/10/2024 của UBND tỉnh Lâm Đồng về đơn giá trồng
rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

3 Quyết định 13/2025/QĐ-UBND ngày 13/3/2025 của UBND tỉnh Lâm Đồng quy định tiêu chí,
điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng
sản xuất nhỏ hơn 02 ha sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
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UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
SỞ TƯ PHÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 PHỤ LỤC IV
DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VÀ VĂN BẢN KHÁC

Tình hình thi hành pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thu hồi đất; lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước (Từ năm 2021 đến hết năm
2024)

(Kèm Văn bản số             /STP-TTr ngày           /6/2025 của Sở Tư pháp)

STT Hình thức -Cơ quan ban hành Nội dung giao quy định chi
tiết Khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Ghi chú

VĂN BẢN CỦA CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG

1 Luật đất đai năm 2024 Khoản 5, khoản 6 Điều 16,
khoản 5 Điều 21, khoản 2
Điều 108, điểm b khoản 4,
khoản 5 Điều 109, khoản 10
Điều 111, khoản 2 Điều 195,
khoản 2 Điều 196, khoản 4
Điều 213

2 Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15 ngày 27/11/2023

3 Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày 29/7/2024 của Chính phủ quy định về
điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và Hệ thống thông tin đất đai.

Trong quá trình thực hiện đăng ký đất đai lần đầu, một số
trường hợp được xác định nguồn gốc thể hiện là sử dụng vào
mục đích đất ở sau ngày 01/7/2014 (trong khi theo bản đồ địa
chính được áp dụng thì thửa đất được xác định là đất nông
nghiệp) hoặc mua bán chuyển nhượng sau ngày 01/7/2014.
Theo đó, Trong các quy định có liên quan không hướng dẫn
việc giải quyết đăng ký với các trường hợp nêu trên có thực
hiện xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định 123/2024/NĐ-
CP hay không và Trường hợp thực hiện xử phạt thì sau khi xử
phạt xong các trường hợp sử dụng đất vào mục đích đất ở sau
ngày 01/7/2014 (trong khi theo bản đồ địa chính được áp dụng
thì thửa đất được xác định là đất nông nghiệp) sẽ được thông
báo đăng ký theo mục đích đất ở hay mục đích đất nông nghiệp.

Xem xét kịp thời sửa đổi, bổ
sung quy định cụ thể để làm
cơ sở triển khai thực hiện

4 Nghị định số 123/2024/NĐ-CP ngày 04/10/2024 của Chính phủ quy định về
xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



5 Nghị định số 103/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định về
tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

 Theo Khoản 4 Điều 141 Luật Đất đai 2024, đối với phần diện
tích đất còn lại của thửa đất sau khi đã được xác định diện tích
đất ở mà được công nhận vào mục đích đất phi nông nghiệp thì
phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Tuy
nhiên, Nghị định số 103/2024/NĐ-CP chưa quy định cụ thể đối
với trường hợp nêu trên.

6 Nghị định số 53/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 của Chính phủ quy định chi tiết
thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước

7 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của Chính phủ quy định về bồi
thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

8 Nghị định số 71/2024/NĐ-CP ngày 27/6/2024 của Chính phủ quy định về giá
đất

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

1 Quyết định 15/2025/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định
số 42/2024/QĐ-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2024 của Uỷ ban nhân dân tỉnh
quy định đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất
trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

2 Quyết định 40/2024/QĐ-UBND Đơn giá bồi thường thiệt hại thực tế về nhà,
nhà ở và công trình xây dựng để làm căn cứ tính bồi thường khi thu hồi đất
trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

3 Quyết định số 53/2024/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 Quy định Giấy tờ khác
về quyền sử dụng đất có trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 trên địa bàn tỉnh
Lâm Đồng

4 Quyết định số 41/2024/QĐ-UBND ngày 06/11/2024 Quy định về bồi thường,
hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

5 Quyết định số 42/2024/QĐ-UBND ngày 07/11/2024 Quy định đơn giá bồi
thường thiệt hại về cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lâm
Đồng

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.


